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1
Nguyễn Thị Kim

Dung
Hiệu trưởng

Trường Tiểu học xã
Thanh Luông

Giáo viên tiểu
học

II V.07.03.07 6 3.99 01/03/2021
Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/03/2021

2 Phạm Thị Hằng
Phó Hiệu

trưởng
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 01/3/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/3/2021

3 Mai Thị Thủy Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 01/12/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/12/2021

4 Phạm Thị Tần Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 01/01/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/01/2021

5 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4.65 01/8/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/8/2021

6 Đào Thị Hương Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4.65 01/03/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/03/2022

7 Lò Thị Thuỳ Dương Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4.65 01/3/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/3/2022

8 Võ Thị Thắm Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4,65 01/8/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4,68 01/8/2021

9 Bùi Thị Đào Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 7 4.32 01/4/2023

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 2 4.34 01/4/2023

10 Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4.65 01/8/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/8/2022

11 Nguyễn Ngọc Cường Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 6 3.99 01/01/2023

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/01/2023

12 Nguyễn Thị Thu Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 7% 01/10/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 5 5.36 01/8/2023

13 Trần Quang Hưng Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 01/9/2020

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/9/2020

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THANH LUÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SNV ngày        /         /2023 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên)
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14 Nguyễn Thị Tình Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 9 4.98 01/8/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 4 5.02 01/8/2022

15 Hà Lâm Sinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 5 3.66 01/3/2021

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/8/2023

16 Lò Văn Minh Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 5 3.66 01/9/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 1 4,00 01/8/2023

17 Lường Thị Hà Giáo viên
Trường Tiểu học xã

Thanh Luông
Giáo viên tiểu

học
II V.07.03.07 8 4.65 01/3/2022

Giáo viên
tiểu học

II V.07.03.28 3 4.68 01/3/2022
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